
10A1

GVCN: Lê Văn Thanh ĐT 0972034839

Stt Lớp Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS
Tổng điểm 

XT
Thành tích Ghi chú

1 10A1 HSO669097719 Hồ Sỹ Việt Anh 06/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40 Toán nhì huyện

2 10A1 HSO669093523 Đinh Phúc Anh 10/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40 Hóa kk huyện

3 10A1 HSO669099292 Hồ Khắc Anh 11/03/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40

4 10A1 HSO669105176 Phạm Ngọc Anh 02/06/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37 Địa ba tỉnh

5 10A1 HSO669090839 Nguyễn Dạ Minh Châu 01/04/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 41 Sử nhì tỉnh

6 10A1 HSO669097997 Nguyễn Thị Hà Châu 05/10/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40

7 10A1 HSO669088531 Nguyễn Hoàng Dung 15/04/2009 Bến Tre Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40

8 10A1 HSO669091757 Lê Thị Linh Giang 22/03/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40 CD kk  huyện

9 10A1 HSO669105173 Hoàng Thị Hà 20/04/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Hoàng Diệu 41 Hóa nhì tỉnh

10 10A1 HSO669089283 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 41

11 10A1 HSO669098371 Bùi Văn Việt Huy 02/08/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40

12 10A1 HSO669094887 Lê Xuân Hưng 09/07/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 39 Sinh kk huyện

13 10A1 HSO669105261 Đào Thị Thu Hường 18/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Hoàng Diệu 41

14 10A1 HSO669098137 Đồng Kim Liên 15/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 40 CD ba huyện

15 10A1 HSO669090596 Nguyễn Hà Nhật Linh 09/11/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 41 TA ba huyện

16 10A1 HSO669092282 Nguyễn Thị Mỹ Linh 01/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 41

17 10A1 HSO669100359 Nguyễn Thị Họa My 26/04/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40

18 10A1 HSO669108159 Lê Như Nguyệt 24/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40 Địa KK tỉnh

19 10A1 HSO669109188 Hiệp Lê Quỳnh Nhi 28/01/2009 Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 41 Văn KK huyện

20 10A1 HSO669106858 Lê Thị Mỹ Nhi 15/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 40

21 10A1 HSO669091740 Nguyễn Hoàng Quân 25/09/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 39 Sử kk huyện

22 10A1 HSO669091716 Từ Nguyễn Anh Quốc 23/04/2009 Nghệ An Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40

23 10A1 HSO669100425 Trương Vũ Tú Quyên 12/03/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 41

24 10A1 HSO669094545 Nguyễn Duy Toàn 08/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 39

25 10A1 HSO669106494 Phạm Gia Tuệ 29/09/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 41

26 10A1 HSO669100383 Cao Xuân Tùng 24/03/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40

27 10A1 HSO669108676 Hoàng Thị Phương Thảo 12/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40 Lý ba huyện

28 10A1 HSO669106439 Nguyễn Tiến Thọ 11/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 38 Địa nhì tỉnh

29 10A1 HSO669092869 Phùng Thị Thu Thủy 03/11/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 41 Sử nhì tỉnh

30 10A1 HSO669105896 Võ Thị Trà Thư 06/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 41 CD kk huyện

31 10A1 HSO669106738 Trương Minh Thư 24/02/2009 Cao Bằng Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 41

32 10A1 HSO669093791 Lê Ngọc Trâm 24/03/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 41

33 10A1 HSO669098370 Trần Nam Trung 26/11/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 39

34 10A1 HSO669107783 Đỗ Ánh Vân 08/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 41 Sử huyện nhất

35 10A1 HSO669098298 Lê Thị Vân 24/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40 Địa kk tỉnh

36 10A1 HSO669091564 Nguyễn Trần Phương Vi 20/06/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 38 CD kk huyện

37 10A1 HSO669098616 Vũ Thị Yến Vy 29/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40 Địa ba tỉnh

38 10A1 HSO669108163 Nguyễn Thu Yên 23/10/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40 Toán KK Tỉnh
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10A2

GVCN: Nguyễn Thị Dương ĐT 0352920042

Stt Lớp Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS
Tổng điểm 

XT
Thành tích Ghi chú

1 10A2 HSO669094615 Vũ Thị Quỳnh Anh 19/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 38

2 10A2 HSO669090537 Lương Thế Anh 27/07/2009 Đắk Lắk Nam Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 35

3 10A2 HSO669091089 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 30/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

4 10A2 HSO669098274 Trịnh Thành Công 20/02/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

5 10A2 HSO669102773 Nguyễn Ngọc Cường 29/09/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

6 10A2 HSO669106391 Trần Quốc Cường 15/12/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

7 10A2 HSO669090711 Đặng Thị Thanh Diệp 06/01/2009 Đắk Lắk Nữ Dao Trường THCS Phan Chu Trinh 38

8 10A2 HSO669103731 Lương Hữu Dũng 24/07/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 33

9 10A2 HSO669101246 Nguyễn Tiến Đạt 12/08/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 33

10 10A2 HSO669089338 Nguyễn Minh Hải Đăng 23/07/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 35

11 10A2 HSO669096553 Lâm Ngọc Đức 27/10/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

12 10A2 HSO669104668 Lăng Văn Hào 11/01/2009 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 29

13 10A2 HSO669094842 Võ Hoàng Hiệp 24/09/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

14 10A2 HSO669095590 Nguyễn Thị Thu Hường 24/04/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 39

15 10A2 HSO669093450 Hồ Ngọc Kỳ 25/07/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

16 10A2 HSO669095431 Nguyễn Thị Thanh Loan 05/03/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

17 10A2 HSO669097944 Nhữ Hoàng Long 20/08/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

18 10A2 HSO669103862 Phạm Hiểu Minh 12/12/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

19 10A2 HSO669090473 Hồ Thị Nam 12/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

20 10A2 HSO669097973 Nguyễn Thị Nga 06/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 39

21 10A2 HSO669099185 Đỗ Quỳnh Nga 17/03/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

22 10A2 HSO669095305 Phạm Thị Thúy Ngân 29/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

23 10A2 HSO669094395 Nguyễn Bích Ngọc 02/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

24 10A2 HSO669105167 Dương Thị Bảo Ngọc 04/06/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Hoàng Diệu 37

25 10A2 HSO669105408 Vũ Thị Ngọc 30/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

26 10A2 HSO669098867 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 12/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40

27 10A2 HSO669087773 Hồ Lê Quỳnh Nhi 17/04/2009 Bình Dương Nữ Kinh Trường THCS Bình Phú 32

28 10A2 HSO669096653 Lã Mai Tiến Phát 10/07/2009 Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 31

29 10A2 HSO669094554 Lương Việt Quang 21/12/2009 Đắk Lắk Nam Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 32

30 10A2 HSO669098917 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 24/12/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

31 10A2 HSO669098352 Nguyễn Bá Tiến 13/03/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

32 10A2 HSO669093543 Vũ Đình Tiến 02/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

33 10A2 HSO669105489 Sùng Seo Tiến 28/08/2009 Đắk Lắk Nam H'Mông Trường THCS Phan Đăng Lưu 29

34 10A2 HSO669099624 Lâm Ngọc Thanh 01/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

35 10A2 HSO669106693 Nguyễn Thanh Thảo 30/10/2009 Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 35

36 10A2 HSO669092515 Lê Thị Anh Thư 01/10/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

37 10A2 HSO669092081 Bùi Thị Thương 06/06/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

38 10A2 HSO669100240 Hoàng Phạm Thùy Trâm 05/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 35

39 10A2 HSO669094857 Nguyễn Thụy Vi 14/04/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 38

40 10A2 HSO669096466 Triệu Đức Việt 26/06/2009 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 33

41 10A2 HSO669095428 Lục Thị Thu Yến 09/06/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 38
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10A3

GVCN: Nguyễn Thị Báu ĐT 0384072209

Stt Lớp Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS
Tổng điểm 

XT
Thành tích Ghi chú

1 10A3 HSO669097848 Trần Thế Bảo 10/02/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

2 10A3 HSO669100054 Triệu Gia Bảo 08/07/2009 Đắk Lắk Nam Dao PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 35

3 10A3 HSO669088674 Lương Hoài Băng 29/11/2009 Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 37

4 10A3 HSO669107690 Nguyễn Duy Cường 01/04/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

5 10A3 HSO669095566 Lê Thái Châu 08/10/2009 Ninh Thuận Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

6 10A3 HSO669098965 Nguyễn Văn Chung 10/05/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

7 10A3 HSO669099584 Nguyễn Tiến Đạt 06/04/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

8 10A3 HSO669097718 Hà Thành Đạt 01/03/2009 Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 35

9 10A3 HSO669098727 Nguyễn Đỗ Thế Định 12/04/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 33

10 10A3 HSO669088222 Phan Văn Đổng 21/07/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 30

11 10A3 HSO669095387 Nguyễn Ngọc Hải 09/06/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 38

12 10A3 HSO669100548 Lê Nguyễn Thanh Hiền 20/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

13 10A3 HSO669089639 Nguyễn Trọng Huy 02/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

14 10A3 HSO669090251 Triệu Thị Hường 22/04/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 34

15 10A3 HSO669094536 Hà Nguyễn Anh Khoa 21/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 31

16 10A3 HSO669105589 Phan Thị Lan 06/04/2009 Hà Tĩnh Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

17 10A3 HSO669100236 Lê Hà Linh 19/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 40

18 10A3 HSO669100338 Phan Thị Cẩm Ly 21/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

19 10A3 HSO669102752 Trịnh Thị Thảo My 14/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 39

20 10A3 HSO669108468 Trần Nguyễn Trà My 02/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

21 10A3 HSO669106956 Nguyễn Quỳnh Nga 01/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 35

22 10A3 HSO669090073 Lê Trọng Nghĩa 27/04/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 33

23 10A3 HSO669095169 Nguyễn Thị Yến Nhi 24/11/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

24 10A3 HSO669096114 Nguyễn Thị Nhung 29/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 39

25 10A3 HSO669105971 Phạm Ngọc Gia Như 06/04/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

26 10A3 HSO669105883 Hoàng Minh Phương 21/01/2009 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 37

27 10A3 HSO669090513 Trần Văn Quang 14/08/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

28 10A3 HSO669095572 Hoàng Thị Mỹ Tâm 01/03/2009 Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 35

29 10A3 HSO669099740 Nguyễn Văn Tiến 29/12/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

30 10A3 HSO669103896 Hoàng Hữu Toàn 11/10/2009 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 29

31 10A3 HSO669090465 Vi Anh Tuấn 03/04/2009 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 33

32 10A3 HSO669092910 Phùng Thị Anh Thư 23/10/2009 Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 38

33 10A3 HSO669089034 Nguyễn Thị Anh Thư 15/11/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

34 10A3 HSO669094640 Phan Thị Khánh Thương 15/03/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 38

35 10A3 HSO669100430 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 14/09/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 38

36 10A3 HSO669092246 Nguyễn Thị Bảo Trâm 02/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 35

37 10A3 HSO669101588 Phan Thị Vân 10/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 29

38 10A3 HSO669105634 Nguyễn Trường Vũ 07/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37
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10A4

GVCN: Nguyễn Thị Phượng ĐT 0989279801

Stt Lớp Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS
Tổng điểm 

XT
Thành tích Ghi chú

1 10A4 HSO669104074 Nguyễn Hoàng Anh 20/02/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 36

2 10A4 HSO669089294 Bùi Hoàng Anh 24/07/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 33

3 10A4 HSO669103376 Nguyễn Hữu Chí 09/06/2009 Gia Lai Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 33

4 10A4 HSO669094143 Trần Thị Ngọc Diệp 23/09/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

5 10A4 HSO669096097 Nguyễn Thị Ngọc Dung 20/10/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

6 10A4 HSO669098910 Nguyễn Tiến Dũng 01/06/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

7 10A4 HSO669099666 Nguyễn Phú Dũng 06/08/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

8 10A4 HSO669110165 Trịnh Văn Dương 25/08/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

9 10A4 HSO669107593 Hồ Anh Đạt 02/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 38

10 10A4 HSO669090838 Phùng Văn Định 09/09/2009 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 29

11 10A4 HSO669099767 Hoàng Chung Hiếu 13/07/2009 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 31

12 10A4 HSO669089277 Nguyễn Thị Thanh Hoàn 30/09/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 38

13 10A4 HSO669099301 Lăng Thị Hồng Huệ 22/06/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 35

14 10A4 HSO669090469 Hoàng Mạnh Hùng 29/09/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 30

15 10A4 HSO669105313 Đặng Khánh Huyền 29/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

16 10A4 HSO669097351 Hà Thanh Lan 08/05/2009 Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 35

17 10A4 HSO669097743 Nguyễn Phạm Xuân Lâm 26/02/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 35

18 10A4 HSO669094718 Đoàn Thị Linh 01/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

19 10A4 HSO669093566 Nguyễn Văn Lộc 19/11/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

20 10A4 HSO669105889 Nguyễn Sỹ Luân 28/02/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 36

21 10A4 HSO669099552 Lý Bảo Nam 22/04/2009 Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Chu Trinh 35

22 10A4 HSO669089810 Nguyễn Thị Kiều Nga 11/12/2009 Tp Hồ Chí Minh Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

23 10A4 HSO669107849 Phùng Thị Kiều Nga 05/03/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 29

24 10A4 HSO669094719 Ngô Bảo Ngọc 03/09/2009 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

25 10A4 HSO669087787 Nguyễn Trọng Nguyên 28/01/2008 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37,5

26 10A4 HSO669089297 Triệu Thị Nguyệt 02/02/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 37

27 10A4 HSO669098552 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 02/11/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

28 10A4 HSO669100885 Trần Thị Yến Nhi 29/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 33

29 10A4 HSO669100504 Nguyễn Hồng Sơn 02/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 33

30 10A4 HSO669091741 Lý Anh Tuấn 26/10/2009 Đắk Lắk Nam Sán Chay PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 37

31 10A4 HSO669104997 Mai Đăng Tùng 16/02/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

32 10A4 HSO669093032 Hà Thị Phương Thảo 04/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

33 10A4 HSO669105930 Nguyễn Thị Trần Thoan 26/10/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

34 10A4 HSO669100372 Mai Thị Thơm 21/06/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 39

35 10A4 HSO669093044 Nguyễn Thị Thùy Trang 03/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 38

36 10A4 HSO669092666 Phạm Thị Trang 18/07/2009 Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 38

37 10A4 HSO669090706 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 24/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 39

38 10A4 HSO669105270 Lê Thị Bảo Trâm 07/03/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 35
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10A5

GVCN: Nguyễn Văn Chiến ĐT 0906554518

Stt Lớp Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS
Tổng điểm 

XT
Thành tích Ghi chú

1 10A5 HSO669097497 Đặng Quang Ẩn 02/11/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 38

2 10A5 HSO669100678 Vũ Thùy Chi 14/04/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

3 10A5 HSO669106275 Phạm Quang Chiến 10/04/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

4 10A5 HSO669106029 Hoàng Thị Chương 12/08/2009 Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 38

5 10A5 HSO669089678 Hoàng Thu Diệp 22/10/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 37

6 10A5 HSO669089679 Vi Thị Bích Diệu 06/05/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 37

7 10A5 HSO669091889 Lã Thị Mỹ Dung 20/11/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

8 10A5 HSO669105881 Lê Ngọc Duy 23/03/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

9 10A5 HSO669089285 Nguyễn Hoàng Hà 04/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 38

10 10A5 HSO669100035 Nguyễn Thị Thu Hà 24/02/2009 Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 37

11 10A5 HSO669107159 Đặng Thị Thanh Hải 23/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

12 10A5 HSO669103697 Bùi Văn Hảo 19/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

13 10A5 HSO669106750 Hoàng Thị Hằng 02/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

14 10A5 HSO669088588 Võ Bảo Hân 19/09/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 38

15 10A5 HSO669105925 Lâm Hoành 03/01/2009 Đắk Lắk Nam Tày THCS Hoàng Hoa Thám 37

16 10A5 HSO669098811 Lý Seo Kính 17/03/2009 Đắk Lắk Nam H'Mông DTNT huyện M'Drăk 37

17 10A5 HSO669105888 Nông Thị Linh 18/05/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 37

18 10A5 HSO669100080 Phạm Thị Khánh Linh 25/02/2009 Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 37

19 10A5 HSO669107002 Nguyễn Khánh Linh 05/06/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

20 10A5 HSO669107427 Trần Nguyễn Thảo Ly 17/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

21 10A5 HSO669108091 Lê Khả Mạnh 30/12/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 38

22 10A5 HSO669109248 Vương Thảo My 08/02/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 38

23 10A5 HSO669105931 Nguyễn Trần Trà My 17/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

24 10A5 HSO669106650 H Da Niê 22/02/2009 Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

25 10A5 HSO669089317 Đoàn Thị Bảo Ngọc 04/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 39

26 10A5 HSO669098130 Vi Thị Hồng Ngọc 13/06/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 37

27 10A5 HSO669090589 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 05/10/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

28 10A5 HSO669107501 Trần Thị Yến Nhi 06/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 38

29 10A5 HSO669107351 Lâm Yến Nhi 20/05/2009 Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

30 10A5 HSO669106043 Mã Thị Yến Nhi 17/09/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 37

31 10A5 HSO669106810 Trần Hoàng Kiều Oanh 11/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 38

32 10A5 HSO669098871 Nguyễn Thị Uyên Phương 03/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

33 10A5 HSO669089464 Phan Thị Thùy Phương 17/12/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

34 10A5 HSO669102045 Đặng Thị Hoài Phương 26/04/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

35 10A5 HSO669100790 Lê Huy Sang 26/03/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 40

36 10A5 HSO669092250 Lê Nguyễn Anh Tuấn 10/04/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

37 10A5 HSO669093029 Nguyễn Thị Thành 10/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

38 10A5 HSO669098229 Nguyễn Đức Thịnh 15/10/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

39 10A5 HSO669101264 Mai Thị Hồng Thúy 01/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 38

40 10A5 HSO669096145 Lê Thị Thanh Thúy 04/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37 CD ba huyện

41 10A5 HSO669096662 Chu Thị Anh Thư 22/04/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 40

42 10A5 HSO669099149 Phạm Thị Thùy Trang 14/06/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 41 Địa KK huyện

43 10A5 HSO669088470 Lê Thị Quỳnh Trang 10/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 39

44 10A5 HSO669101355 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 01/10/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

45 10A5 HSO669102138 Trương Thị Hiền Trang 30/03/2009 Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 37

46 10A5 HSO669100813 Vũ Thùy Trâm 14/04/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36 Sử kk huyện

47 10A5 HSO669107476 Nguyễn Ly Trơn 05/03/2009 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám 38

48 10A5 HSO669089289 Lê Thị Thanh Xuân 10/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 38
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10A6

GVCN: Trần Thị Hà ĐT 0384622701

Stt Lớp Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS
Tổng điểm 

XT
Thành tích Ghi chú

1 10A6 HSO669089291 Vi Ngọc Ánh 12/05/2009 Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

2 10A6 HSO669098721 Bùi Thị Ngọc Ánh 03/11/2009 Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 35

3 10A6 HSO669092231 Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 12/11/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

4 10A6 HSO669095767 Vũ Thị Ngọc Bích 08/05/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 33

5 10A6 HSO669091317 Bùi Việt Cường 24/07/2009 Thanh Hóa Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 31

6 10A6 HSO669091982 Vũ Thị Ngọc Diễm 11/11/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 33

7 10A6 HSO669107195 Nguyễn Đình Duy 08/06/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 36

8 10A6 HSO669092467 Phan Thị Thùy Dương 02/12/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 36

9 10A6 HSO669094739 Trương Thị Đào 15/05/2009 Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 31

10 10A6 HSO669098800 Ngô Minh Tiến Đạt 09/12/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương 34

11 10A6 HSO669095691 Nguyễn Đình Đăng 27/09/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 30

12 10A6 HSO669092314 Triệu Thị Hồng Hạnh 14/02/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 37

13 10A6 HSO669107038 Hoàng Thị Thanh Hằng 08/09/2009 Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 35

14 10A6 HSO669099909 Lê Việt Hoàn 23/12/2009 Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 31

15 10A6 HSO669092971 Lê Nhật Huy 27/09/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 31

16 10A6 HSO669102334 Bùi Thị Ngọc Huyền 27/09/2009 Đắk Nông Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 35

17 10A6 HSO669091208 Hồ Huỳnh Thương Huyền 29/04/2009 Bình Định Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

18 10A6 HSO669106373 Hứa Thị Lan 04/04/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 37

19 10A6 HSO669107979 Ma Thị Lan 24/03/2009 Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 33

20 10A6 HSO669094034 Đàm Thị Khánh Linh 13/06/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 34

21 10A6 HSO669092776 Nguyễn Bá Lộc 04/11/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 30

22 10A6 HSO669099195 Hoàng Đình Minh 23/11/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 31

23 10A6 HSO669106459 H Hằng Trinh Thư Niê 07/07/2009 Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

24 10A6 HSO669107677 H' Diệp - Niê 20/01/2009 Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 35

25 10A6 HSO669107759 H - Duyn Niê 06/02/2009 Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 29

26 10A6 HSO669106372 Trương Thị Hồng Ngọc 20/09/2009 Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 33

27 10A6 HSO669105913 Võ Như Ngọc 11/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 33

28 10A6 HSO669109654 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 17/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 32

29 10A6 HSO669108903 Sầm Trung Nguyên 03/01/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Phạm Hồng Thái 37

30 10A6 HSO669106883 Hoàng Đức Nguyên 04/08/2009 Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 29

31 10A6 HSO669108282 Hà Công Nhật 21/04/2009 Đắk Lắk Nam Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 33

32 10A6 HSO669103732 Hoàng Thị Yến Nhi 13/06/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 35

33 10A6 HSO669088605 Lâm Yến Như 30/11/2009 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám 30

34 10A6 HSO669089187 Cao Xuân Phi 05/03/2009 Thanh Hóa Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

35 10A6 HSO669106120 Lộc Trung Quyền 26/04/2009 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 35

36 10A6 HSO669103819 Hoàng Văn Sang 22/03/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Hoàng Diệu 30

37 10A6 HSO669093614 Phạm Văn Sơn 28/01/2009 Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 33

38 10A6 HSO669106289 Phạm Như Thảo 30/05/2009 Hải Dương Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

39 10A6 HSO669089689 Triệu Thị Thắng 28/09/2008 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 33

40 10A6 HSO669106358 Phùng Thị Thi 10/03/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 37

41 10A6 HSO669098831 Y - Thiên - Mlô 07/10/2009 Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 29

42 10A6 HSO669089082 Trần Thị Hoài Thương 02/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

43 10A6 HSO669099812 Bế Thị Thùy Trang 05/05/2009 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám 37

44 10A6 HSO669096154 Nguyễn Thị Huyền Trân 02/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

45 10A6 HSO669094795 Lộc Anh Vũ 26/11/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 31

46 10A6 HSO669099892 Trần Nguyễn Ngọc Vương 01/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

47 10A6 HSO669106064 Bùi Thị Xuân 13/07/2009 Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 30
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10A7

GVCN: Hà Thị Hải Vân ĐT 0987899008

Stt Lớp Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS
Tổng điểm 

XT
Thành tích Ghi chú

1 10A7 HSO669093151 Đinh Thị Vân Anh 07/08/2009 Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 31

2 10A7 HSO669107654 Lâm Duy Bảo 07/11/2009 Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 33

3 10A7 HSO669088118 Trần Hồ Như Bảo 16/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 31

4 10A7 HSO669089693 Lê Minh Châu 18/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 35

5 10A7 HSO669097939 Trần Thị Mỹ Chi 13/12/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

6 10A7 HSO669090476 Lê Trịnh Phương Dung 02/12/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 35

7 10A7 HSO669091132 Đàm Tiến Dũng 25/03/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Phan Đăng Lưu 35

8 10A7 HSO669100358 Nguyễn Thị Phương Duy 27/09/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 30

9 10A7 HSO669096375 Mai Thành Đạt 19/03/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

10 10A7 HSO669106556 Trần Hải Đăng 14/08/2009 Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 32

11 10A7 HSO669098087 Hà Phạm Minh Đăng 23/06/2009 Đắk Lắk Nam Thái Trường THCS Phan Chu Trinh 31

12 10A7 HSO669100006 Đặng Thanh Hiền 06/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

13 10A7 HSO669088905 Lăng Đức Hoàn 06/11/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Hoàng Diệu 37

14 10A7 HSO669101457 Bùi Thị Huệ 17/01/2009 Đắk Lắk Nữ Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 35

15 10A7 HSO669090176 Nguyễn Khắc Kỳ 13/02/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

16 10A7 HSO669094087 Nguyễn Đình Lâm 03/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

17 10A7 HSO669089680 Nông Thị Mơi 09/07/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 37

18 10A7 HSO669093014 Hoàng Bảo Nam 30/01/2009 Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 33

19 10A7 HSO669098804 Y Ka Rin Niê 23/05/2009 Đắk Lắk Nam Ê-đê Trường THCS Phan Đăng Lưu 31

20 10A7 HSO669099847 Hứa Thị Niếp 26/03/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 36

21 10A7 HSO669089274 Hoàng Thanh Ngân 10/11/2009 Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Hoa Thám 34

22 10A7 HSO669105890 Lê Quang Nghĩa 03/08/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 36

23 10A7 HSO669106668 Ngô Phạm Bảo Ngọc 08/08/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

24 10A7 HSO669095601 Nguyễn Tây Nguyên 06/05/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 30

25 10A7 HSO669092576 Triệu Long Nhật 02/01/2009 Đắk Lắk Nam Dao PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 29

26 10A7 HSO669098062 Châu Thúy Nhi 03/09/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

27 10A7 HSO669105891 Lăng Thị Như 08/11/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 31

28 10A7 HSO669107960 Trần Duy Phát 02/09/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

29 10A7 HSO669093644 Lê Thị Thu Phương 28/09/2009 Hưng Yên Nữ Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

30 10A7 HSO669108065 Hoàng Thị Phượng 31/05/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 37

31 10A7 HSO669108103 Nguyễn Bảo Quân 11/10/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 31

32 10A7 HSO669106865 Phan Trọng Quốc 02/08/2009 Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 33

33 10A7 HSO669096763 Nguyễn Thị Như Quỳnh 04/06/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

34 10A7 HSO669107050 Ngô Văn Toàn 19/07/2009 Đắk Lắk Nam Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 29

35 10A7 HSO669087802 Trần Anh Tuấn 07/01/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 32

36 10A7 HSO669101505 Lê Công Tuấn 13/04/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 30

37 10A7 HSO669094069 Nguyễn Nho Tùng 05/08/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 29

38 10A7 HSO669091190 Lâm Thị Thanh Tuyền 09/06/2009 Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 35

39 10A7 HSO669093534 Hoàng Thị Hồng Thêu 03/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 33

40 10A7 HSO669106959 Hoàng Thị Thi 17/02/2009 Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

41 10A7 HSO669099140 Nông Thị Thùy 17/01/2009 Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 33

42 10A7 HSO669094672 Lê Ngọc Thủy 24/03/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 34

43 10A7 HSO669106267 Trương Thị Minh Thư 30/06/2009 Đắk Lắk Nữ Thái Trường THCS Phan Đăng Lưu 33

44 10A7 HSO669100983 Hoàng Văn Thượng 07/07/2009 Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 33

45 10A7 HSO669090066 Đỗ Thị Ngọc Trâm 01/12/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

46 10A7 HSO669098343 Bế Văn Trường 26/04/2009 Đắk Lắk Nam Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 33

47 10A7 HSO669096030 Phạm Hữu Lê Trường 11/06/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 30

48 10A7 HSO669100456 Nguyễn Hoàng Yến 16/12/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36
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10A8

GVCN: Lê Thị Trang ĐT 0978365187

Stt Lớp Mã hồ sơ Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS
Tổng điểm 

XT
Thành tích Ghi chú

1 10A8 HSO669106931 Ma Thị Kim Anh 24/10/2009 Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

2 10A8 HSO669100246 Châu Âu 15/02/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

3 10A8 HSO669100838 Nguyễn Hữu Bảo 07/10/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Trần Phú 29

4 10A8 HSO669100371 Vũ Văn Cẩm 30/04/2008 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 30

5 10A8 HSO669098299 Nguyễn Đăng Cường 26/04/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

6 10A8 HSO669094845 Lê Thị Bảo Châu 16/09/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

7 10A8 HSO669105920 Đồng Thị Huyền Châu 17/04/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 35

8 10A8 HSO669094643 La Văn Chung 04/10/2009 Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 33

9 10A8 HSO669092655 Lâm Mạnh Dũng 18/08/2009 Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Chu Trinh 31

10 10A8 HSO669092135 Nguyễn Bá Duy 12/08/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 37

11 10A8 HSO669107639 Trần Bảo Hoàng Duy 15/05/2009 Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 33

12 10A8 HSO669102071 Nguyễn Ba Duy 13/08/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 30

13 10A8 HSO669100692 Đoàn Ngọc Trường Giang 10/10/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 30

14 10A8 HSO669100908 Đinh Quang Hải 10/09/2009 Đắk Lắk Nam Mường Trường THCS Phan Chu Trinh 35

15 10A8 HSO669094783 Trần Thúy Hằng 05/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 31

16 10A8 HSO669102172 Ma Trang Hiên 15/09/2009 Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 33

17 10A8 HSO669103326 Nguyễn Xuân Hiến 16/04/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Đăng Lưu 37

18 10A8 HSO669091212 Hồ Thị Hoài 14/12/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 35

19 10A8 HSO669098751 Đào Thị Thu Lan 13/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 30

20 10A8 HSO669089284 Triệu Thị Lợi 05/09/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 33

21 10A8 HSO669092820 Trần Hà My 06/05/2009 Đắk Lắk Nữ Thái PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 37

22 10A8 HSO669105241 H -ma Len Niê 04/05/2009 Đắk Lắk Nữ Ê-đê THCS Nguyễn Đình Chiểu 31

23 10A8 HSO669108448 Lâm Thị Nga 17/07/2009 Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 31

24 10A8 HSO669100974 Chu Thị Ngọc Ngân 10/11/2009 Thanh Hóa Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

25 10A8 HSO669088913 Tô Thị Bảo Ngọc 15/12/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Hoàng Diệu 33

26 10A8 HSO669106711 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 08/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 31

27 10A8 HSO669088832 Lý Thị Ngọc 04/12/2009 Đắk Lắk Nữ Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 29

28 10A8 HSO669105507 Hà Trung Nguyên 17/08/2009 Đắk Lắk Nam Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 31

29 10A8 HSO669100788 Lưu Thị Quỳnh Nhi 02/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

30 10A8 HSO669105841 Nguyễn Thị Hồng Nhung 22/04/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Hoàng Diệu 37

31 10A8 HSO669088338 Bùi Thiên Bảo Phú 05/11/2008 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

32 10A8 HSO669107861 Lăng Thị Thu Phương 25/03/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 35

33 10A8 HSO669103682 Bùi Xuân Quyết 01/11/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 29

34 10A8 HSO669089331 Hoàng Thị Tơi 07/02/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 33

35 10A8 HSO669098625 Hoàng Chung Tuyến 02/10/2009 Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 31

36 10A8 HSO669104502 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 04/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

37 10A8 HSO669100378 Trương Thị Thắm 17/09/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng Trường THCS Phan Chu Trinh 33

38 10A8 HSO669106005 Võ Thị Thêm 03/01/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

39 10A8 HSO669097412 Vũ Như Thiện 08/04/2009 Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 36

40 10A8 HSO669089300 Hoàng Thị Ngọc Thoa 04/04/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng THCS Hoàng Hoa Thám 35

41 10A8 HSO669097030 Nguyễn Thị Ngọc Thoa 04/07/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 34

42 10A8 HSO669093275 Vi Thùy Trâm 22/03/2009 Đắk Lắk Nữ Nùng PTDT Nội Trú THCS Ea Kar 35

43 10A8 HSO669106846 Nguyễn Thị Bích Trâm 02/04/2009 Đắk Lắk Nữ Tày Trường THCS Phan Đăng Lưu 33

44 10A8 HSO669106919 Ngô Thảo Vân 23/02/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37

45 10A8 HSO669098655 Ngô Thị Hà Vi 24/12/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Phan Chu Trinh 32

46 10A8 HSO669089330 Hoàng Quang Vinh 03/06/2009 Đắk Lắk Nam Sán Chay Trường THCS Phan Đăng Lưu 33

47 10A8 HSO669089287 Nguyễn Trần Bảo Yến 03/11/2009 Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Hoa Thám 37
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